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TÊN BÀI 1: CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ QUẤN ĐC KĐB 3 PHA
Mục tiêu của bài:
· Tính toán quấn mới động cơ 3 pha, đảm bảo hoạt động tốt, đạt các thông số kỹ thuật, theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

· Sửa chữa được các hư hỏng ở động cơ 3 pha.

· Tháo được bộ dây cũ, lót giấy cách điện rãnh, làm khuôn quấn dây.

Nội dung bài giảng: 
I. Tháo bộ dây động cơ, làm vệ sinh rãnh
1. Tháo bộ dây, lấy mẫu thông số dây quấn stator
- Bước 1: Tháo nắp động cơ, lấy rô to ra khỏi động cơ.
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- Bước 2: Tháo các đầu ra dây ở bảng điện, tháo lót cách điện các pha, cắt dây đai các bối, ghi nhận kiểu quấn dây, cách đấu dây.
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- Bước 3: dùng đục sắt, kiềm nhọn tháo phối hợp tháo từng bối của bộ dây. Khi tháo xong bối đầu tiên, ghi nhận đường kính dây, số vòng dây/bối.
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Lưu ý: 

+ Trong quá trình thực hành tại xưởng, do bộ dây không có tẩm vecni, nên chúng ta không phải chặt đứt các bối dây. Khi tháo, các em tháo bối có đầu ra dây và quấn cẩn thận trở lại vào ống dây (để quấn trở lại).

+ Trong quá trình tháo, phải cẩn thận, tránh làm hư miệng rãnh.

Thực hành: chia nhóm học sinh, phát động cơ, kiềm, vít. Cho học sinh thực hiện tháo bộ dây động cơ, ghi nhận số liệu liên quan, vệ sinh rãnh. Báo cáo kết quả thực hiện vào bảng:
	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH

	Tên tiểu mục 1:

Tháo bộ dây Stato – ghi nhận thông số

	

	Nhóm:................................................................................................................................................................................................................................

	Stt
	Nội dung báo cáo học sinh
	Đánh giá

	
	
	Học sinh
	Giáo viên

	1
	Kiểu quấn dây của ĐC:.......................

...............................................................................
	
	

	2
	Đường kính dây:.......................

...............................................................................
	
	

	3
	Số vòng dây/bối:.......................

...............................................................................
	
	


2. Vệ sinh rãnh stator
- Mục đích: giúp cho việc lót rãnh mới, quấn bộ dây mới thuận lợi
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- Tiến hành dùng kiềm nhọn, vít dẹt dài tháo lần lượt các lót rãnh củ trên stato. Chú ý, giấy cách điện được tẩm vecni bám rất dính trên rãnh, ta phải vệ sinh thật kỹ.
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II. Lót rãnh, đo kích thước và gia công khuôn

1.Lót rãnh
a. Xác định kích thước rãnh:
- Quan sát, tìm hiểu thông số của rãnh:

- Xác định kích thước giấy cách điện của rãnh:
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Trong đó: 

+ Chu vi rãnh = 2h + d2 (h: chiều cao rãnh, d2: bề dày đáy rãnh)
+ L: Chiều dài stator
- Xác định kích thước giấy cách điện miệng rãnh
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b. Tiến hành lót rãnh:

Thực hành: chia nhóm học sinh, phát động cơ, thước đo. Cho học sinh thực hiện đo rãnh, cắt giấy cách điện, lót rãnh. Báo cáo kết quả thực hiện vào bảng:

	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH

	Tên tiểu mục 2:

Đo cách kích thước rãnh, lót giấy cách điện rãnh

	Nhóm:................................................................................................................................................................................................................................

	Stt
	Nội dung báo cáo học sinh
	Đánh giá

	
	
	Học sinh
	Giáo viên

	1
	Xác định kích thước rãnh (L, h, d2, d1):......................

...............................................................................
	
	

	2
	Cắt giấy cách điện rãnh:.......................

...............................................................................
	
	

	3
	Cắt giấy cách điện miệng rãnh:.......................

...............................................................................
	
	

	4
	Lót rãnh cho stato:.................................................
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


2.Gia công khuôn quấn

a. Xác định chu vi khuôn quấn
- Chu vi khuôn quấn được tính theo biểu thức sau:
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Trong đó:
a. y: bước quấn dây, được xác định tùy thuộc vào kiểu dây quấn (đồng khuôn, đồng tâm...)

b. KL: hệ số được xác định theo công thức:
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Với:

+ Dt: đường kính trong rô to, mm

+ Z: tổng số rãnh stato

+ γ: hệ số được xác định theo hệ số cực từ (tra bảng)

+ hr: chiều cao răng của rãnh stato, mm

c. L’: chiều dài được xác định theo biểu thức:
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Với:

+ L: chiều dài lõi sắt từ stato, mm

Bảng xác định hệ số γ theo số cực của động cơ:

	2p
	2
	4
	6
	>=8

	γ
	1.27 đến 1.3
	1.33 đến 1.35
	1.5
	1.7


b. Tiến hành gia công khuôn quấn:

Thực hành: chia nhóm học sinh, phát động cơ, thước đo, khuôn quấn. Cho học sinh thực hiện đo rãnh, tính chu vi khuôn, thực hiện gia công khuôn. Báo cáo kết quả thực hiện vào bảng:

	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH

	Tên tiểu mục 2:

Xác định chu vi khuôn – Gia công khuôn

	Nhóm:................................................................................................................................................................................................................................

	Stt
	Nội dung báo cáo học sinh
	Đánh giá

	
	
	Học sinh
	Giáo viên

	1
	Xác định chu vi khuôn:.........................................

...............................................................................
	
	

	2
	Gia công khuôn theo chu vi..............................................

..........................................................................................
	
	


TÊN BÀI 2: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH ĐC KĐB 3PHA VÀ DẤU DÂY VẬN HÀNH TRONG MẠNG 1 PHA
Mục tiêu của bài:
· Trình bày được các bước xác định cực tính ĐC KĐB 3 pha.
· Tính chọn sơ đồ đấu dây và vận hành động cơ 3 pha trong mạng 1 pha
Nội dung bài giảng: 

I. Xác định đầu dây ra của ĐC KĐB 3 pha 6 đầu dây 

1. Phương pháp dùng Pin 9v và đồng hồ VOM.
- Bước 1: Xác định cuộn liên lạc. Phương pháp: 

+ Bật VOM ở giai đo Ohm x1Ω.

+ Đo lần lượt các cặp dây, ở cặp dây nào kim lên, thì đó là 1 cuộn liên lạc.

+ Tiến hành tương tự ở 2 cặp dây còn lại, ta tìm được 2 cuộn liên lạc.

+ Đánh dấu 3 cuộn liên lạc: A - X; B - Y; C – Z
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- Bước 2: Xác định cực tính các cuộn liên lạc. Phương pháp nhấp pin:

+ Lắp pin vào 1 cuộn liên lạc bất kỳ
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+ Dùng VOM, thang đo mA-DC, đo 2 cặp dây còn lại.
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+ Nếu kim lên thuận, thì que đỏ cùng cực tính với âm pin, que đen cùng cực tính với dương pin.

+ Tóm lại: xác định được 3 cặp dây và 3 đầu dây của mỗi cặp cùng cực tính.

- Bước 3: Đấu vận hành theo sơ đồ hình sao hoặc tam giác tùy theo nguồn điện và nhãn máy của động cơ.

2. Thực hành
	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH

	Tên tiểu mục 1:

Xác định đầu dây ĐC 3 pha và đấu dây vận hành kiểm tra

	Nhóm:................................................................................................................................................................................................................................

	Stt
	Nội dung báo cáo học sinh
	Đánh giá

	
	
	Học sinh
	Giáo viên

	1
	Bước 1:.........................................

...............................................................................

	
	

	2
	Bước 2:..............................................

..........................................................................................

	
	

	3
	Bước 3:..............................................

..........................................................................................

	
	


II. Đấu dây ĐC 3 pha vận hành trong mạng 1 pha

1. Phương pháp vận hành động cơ KĐB 3 pha trong mạng 3 pha.

a. Mạng điện: 380/220 VAC; Nhãn động cơ: 380/220, ta đấu dây như thế nào?
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Kết luận: đấu hình sao.

b. Mạng điện: 380/220 VAC; Nhãn động cơ: 380/660, ta đấu dây như thế nào?
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Kết luận: đấu hình tam giác

2. Phương pháp vận hành động cơ KĐB 3 pha trong mạng 1 pha.

a. Điện áp pha nguồn bằng điện áp pha của động cơ, UpN = UpĐC

- Đấu tam giác:

+ Điều kiện: UpN = 220VAC; Nhãn ĐC: 220/380V (UpĐC = 220V)
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+ Sơ đồ đấu dây:
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+ Lựa chọn tụ điện:

Điện áp làm việc của tụ: Utụ >= UpN

Điện dung làm việc của tụ làm việc: Clv = 4800.Ipha/UpN

Điện dung làm việc của tụ khởi động: Ckđ = (2.5 đến 3.5) x Clv (micro fara)

- Đấu hình sao:

+ Điều kiện: UpN = 220VAC; Nhãn ĐC: 220/380V (UpĐC = 220V)
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+ Sơ đồ đấu dây:
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+ Lựa chọn tụ điện:

Điện áp làm việc của tụ: Utụ > 2.UpN

Điện dung làm việc của tụ làm việc: Clv = 1600.Ipha/UpN

Điện dung làm việc của tụ khởi động: Ckđ = 2.5 đến 3.5 x Clv (μF micro fara)
- Bài tập: Sử dụng nguồn 1 pha, UpN = 220VAC

+ Nhãn động cơ có ghi: 
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+ Tính điện dung của tụ làm việc và tụ khởi động theo cách đấu hình sao?

Giải:

Clv = 1600.Ip/UpN = 1600.5/220 = 12 μF

Ckđ = 2.5 x 12 = 30 μF

b. Điện áp pha nguồn bằng điện áp dây của động cơ, UpN = UdĐC

- Đấu hình sao:

+ Điều kiện: UpN = 220VAC; Nhãn ĐC: 127/220V (UpĐC = 127V do vậy ĐC phải đấu hình sao)

+ Sơ đồ đấu dây:

[image: image21.png]



+ Lựa chọn tụ điện:

Điện áp làm việc của tụ: Utụ >= UpN

Điện dung làm việc của tụ làm việc: Clv = 2800.Ipha/UpN

Điện dung làm việc của tụ khởi động: Ckđ = 2.5 đến 3.5 x Clv (μF micro fara)

3.Thực hành: 
	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH

	Tên tiểu mục 2:

Xác định các vận hành ĐC KĐB 3 pha đúng với Nhãn máy

	Nhóm:................................................................................................................................................................................................................................


	Stt
	Nội dung báo cáo học sinh
	Đánh giá

	
	
	Học sinh
	Giáo viên

	1
	Nguồn điện:.........................................

...............................................................................
	
	

	2
	Nhãn Động cơ:..............................................

..........................................................................................
	
	

	3
	Cách đấu dây:..............................................

..........................................................................................
	
	

	4
	Đấu dây – vận hành:..............................................

..........................................................................................
	
	


TÊN BÀI 3: KHAI TRIỂN VÀ QUẤN DÂY ĐỒNG KHUÔN TẬP TRUNG 1 LỚP – ĐC KĐB 3 PHA
Mục tiêu của bài:
· Quấn và lồng được bộ dây dạng đồng khuôn tập trung.
Nội dung bài giảng: 

I. Khảo sát sơ đồ trải dây quấn 

1. Các bước xây dựng sơ đồ trải dây quấn – quy trình lồng dây
- Bước 1: xác định thông số vỏ stator: 

Z; 2p; số pha

- Bước 2: Tính bước cực từ: 

τ = Z/2p (rãnh)

- Bước 3: Tính số rãnh 1 pha/1 bước cực:

q = τ/số pha (rãnh)

- Bước 4: Tính góc lệch pha sức điện động giữa 2 rãnh liên tiếp: 

αđ = 1800/τ

- Bước 5: Tính khoảng cách giữa các pha:

θ = 1200/ αđ (rãnh)

- Bước 6: Vẽ sơ đồ trãi dây quấn

- Bước 7: Xác định quy trình lồng dây
2. Vẽ sơ đồ trải dây quấn Z = 36; 2p = 4; số pha = 3

- Bước 1: xác định thông số vỏ stator: 

Z=36; 2p=4; số pha=3

- Bước 2: Tính bước cực từ: 

τ = 36/4 = 9 (rãnh)

- Bước 3: Tính số rãnh 1 pha/1 bước cực: 

q = 9/3 =3 (rãnh)

- Bước 4: Tính góc lệch pha sức điện động giữa 2 rãnh liên tiếp: 

αđ = 1800/9=200
- Bước 5: Tính khoảng cách giữa các pha:

θ = 1200/ 200=6 rãnh

- Bước 6: Vẽ hoàn chỉnh sơ đồ trãi dây quấn
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- Bước 7: Xác định quy trình lồng dây
+ Chờ dây: rãnh 4,5,6

+ Vô dây: 1,2,3 → 10,11,12 → 7,8,9 → 16,17,18 → 13,14,15 → 22,23,24 → 19,20,21 → 28,29,30 → 25,26,27 → 34,35,36 → 31,32,33 → 4,5,6
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II. Quấn và lồng các bối dây

1. Quấn các bối 
Bối dây: bao gồm nhiều vòng dây tạo thành bối, sơ đồ có 18 bối dây
Nhóm bối dây: bao gồm các bối dây tạo thành, sơ đồ có 6 nhóm bối dây.

Quấn thử 1 bối dây và lồng dây vào rãnh stator, quan sát và điều chỉnh theo khuôn đã tạo.

Nếu thấy phù hợp, tiến hành quấn các bối dây còn lại.

Lưu ý: khi quấn các bối trong nhóm bối (ví dụ nhóm bối dây 1), ta không được cắt dây trong mỗi bối cho đến khi hoàn thành nhóm bối.
2. Lồng bối dây vào rãnh

Bước 1: Điều chỉnh các đầu dây ra, đưa về phía hộp đấu dây trên stator.

Bước 2: Lồng dây vào rãnh theo thứ tự ở quy trình lồng dây.
Bước 3: Giữ cạnh bối dây thẳng, lần lượt gạt từng sợi dây qua khe rãnh vào gọn trong các lớp giấy cách điện.
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Bước 4: Vô dây được rãnh nào, thì dùng giấy cách điện niêm vào vào miệng rãnh để giữ dây chặt trong rãnh.
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Bước 5: Dùng tay nắn 2 đầu bối dây để tạo không gian rộng cho việc vô các bối dây còn lại.
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3. Lót cách điện giữa các bối dây

Cắt và lót giấy cách điện giữa các nhóm bối dây phía ngoài rãnh để phân lớp các nhóm bối dây giữa các pha với nhau
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4. Đấu dây

Đấu liên kết các nhóm bối dây, tại chỗ nối liên kết phải được lồng ống gen cách điện

Dùng dây điện mềm nhiều sợi có 2 màu khác nhau để nối các đầu dây ra
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5. Đai dây

Hai đầu dây Stato được nắn tròn đều và đủ rộng để đưa roto vào dễ dàng.

Tiến hành đai dây tại các vị trí đai dây tại các vị trí giao nhau của hai nhóm bối dây.
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6. Kiểm tra

a. Kiểm tra thông mạch giữa các cuộn dây. Dùng VOM (Bài 2)

b. Kiểm tra chạm chập giữa các pha. Dùng VOM

c. Kiểm tra giữa pha và vỏ. Dùng VOM
III. Thực hành
	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH

	Tên tiểu mục 1:

Quấn dây ĐC 3 pha – Dạng đồng khuôn tập trung

	Nhóm:................................................................................................................................................................................................................................


	Stt
	Nội dung báo cáo học sinh
	Đánh giá

	
	
	Học sinh
	Giáo viên

	1
	Vẽ sơ đồ trãi:.........................................

...............................................................................

	
	

	2
	Lót cách điện:..............................................

..........................................................................................

	
	

	3
	Làm khuôn quấn:..............................................

..........................................................................................

	
	

	4
	Quấn bối dây:..............................................

..........................................................................................

	
	

	5
	Lồng bối dây vào rãnh:..............................................

..........................................................................................

	
	

	6
	Lót cách điện:..............................................

..........................................................................................
	
	

	7
	Đấu dây:..............................................

..........................................................................................
	
	

	8
	Đay dây:..............................................

..........................................................................................
	
	

	9
	Kiểm tra:..............................................

..........................................................................................

	
	


TÊN BÀI 4: KHAI TRIỂN VÀ QUẤN DÂY ĐỒNG TÂM TẬP TRUNG 2 MẶT PHẲNG – ĐC KĐB 3 PHA
Mục tiêu của bài:
· Quấn và lồng được bộ dây dạng đồng tâm tập trung.
Nội dung bài giảng: 

I. Khảo sát sơ đồ trải dây quấn 

1. Các bước xây dựng sơ đồ trải dây quấn

- Bước 1: xác định thông số vỏ stator: 

Z; 2p; số pha

- Bước 2: Tính bước cực từ: 

τ = Z/2p (rãnh)

- Bước 3: Tính số rãnh 1 pha/1 bước cực:

q = τ/số pha (rãnh)

- Bước 4: Tính góc lệch pha sức điện động giữa 2 rãnh liên tiếp: 

αđ = 1800/τ

- Bước 5: Tính khoảng cách giữa các pha:

θ = 1200/ αđ (rãnh)

- Bước 6: Vẽ sơ đồ trãi dây quấn

- Bước 7: Xác định quy trình lồng dây
2. Vẽ sơ đồ trải dây quấn Z = 24; 2p = 4; số pha = 3

- Bước 1: xác định thông số vỏ stator: 

Z=24; 2p=4; số pha=3

- Bước 2: Tính bước cực từ: 

τ = 24/4 = 6 (rãnh)

- Bước 3: Tính số rãnh 1 pha/1 bước cực: 

q = 6/3 =2 (rãnh)

- Bước 4: Tính góc lệch pha sức điện động giữa 2 rãnh liên tiếp: 

αđ = 1800/6=300
- Bước 5: Tính khoảng cách giữa các pha:

θ = 1200/ 300=4 rãnh

- Bước 6: Vẽ hoàn chỉnh sơ đồ trãi dây quấn
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- Bước 7: Xác định quy trình lồng dây

+ Chờ: 3,4
+ Vô dây: 1,2 → 7,8 → 9,10 → 15,16 → 17,18 → 23,24 → 5,6 → 11,12 → 13,14 → 19,20 → 21,22 → 3,4

II. Quấn và lồng các bối dây

1. Quấn các bối 
Bối dây: bao gồm nhiều vòng dây tạo thành bối, sơ đồ có 18 bối dây
Nhóm bối dây: bao gồm các bối dây tạo thành, sơ đồ có 6 nhóm bối dây.

Quấn thử 1 bối dây và lồng dây vào rãnh stator, quan sát và điều chỉnh theo khuôn đã tạo.

Nếu thấy phù hợp, tiến hành quấn các bối dây còn lại.

Lưu ý: khi quấn các bối trong nhóm bối (ví dụ nhóm bối dây 1), ta không được cắt dây trong mỗi bối cho đến khi hoàn thành nhóm bối.
2. Lồng bối dây vào rãnh

Bước 1: Điều chỉnh các đầu dây ra, đưa về phía hộp đấu dây trên stator.

Bước 2: Lồng dây vào rãnh theo thứ tự ở quy trình lồng dây.
Bước 3: Giữ cạnh bối dây thẳng, lần lượt gạt từng sợi dây qua khe rãnh vào gọn trong các lớp giấy cách điện.
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Bước 4: Vô dây được rãnh nào, thì dùng giấy cách điện niêm vào vào miệng rãnh để giữ dây chặt trong rãnh.
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Bước 5: Dùng tay nắn 2 đầu bối dây để tạo không gian rộng cho việc vô các bối dây còn lại.
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3. Lót cách điện giữa các bối dây

Cắt và lót giấy cách điện giữa các nhóm bối dây phía ngoài rãnh để phân lớp các nhóm bối dây giữa các pha với nhau
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4. Đấu dây

Đấu liên kết các nhóm bối dây, tại chỗ nối liên kết phải được lồng ống gen cách điện

Dùng dây điện mềm nhiều sợi có 2 màu khác nhau để nối các đầu dây ra
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5. Đai dây

Hai đầu dây Stato được nắn tròn đều và đủ rộng để đưa roto vào dễ dàng.

Tiến hành đai dây tại các vị trí đai dây tại các vị trí giao nhau của hai nhóm bối dây.
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6. Kiểm tra

a. Kiểm tra thông mạch giữa các cuộn dây. Dùng VOM (Bài 2)

b. Kiểm tra chạm chập giữa các pha. Dùng VOM

c. Kiểm tra giữa pha và vỏ. Dùng VOM
III. Thực hành
	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH

	Tên tiểu mục 1:

Quấn dây ĐC 3 pha – Dạng đồng tâm tập trung

	Nhóm:................................................................................................................................................................................................................................


	Stt
	Nội dung báo cáo học sinh
	Đánh giá

	
	
	Học sinh
	Giáo viên

	1
	Vẽ sơ đồ trãi:.........................................

...............................................................................

	
	

	2
	Lót cách điện:..............................................

..........................................................................................

	
	

	3
	Làm khuôn quấn:..............................................

..........................................................................................

	
	

	4
	Quấn bối dây:..............................................

..........................................................................................

	
	

	5
	Lồng bối dây vào rãnh:..............................................

..........................................................................................

	
	

	6
	Lót cách điện:..............................................

..........................................................................................
	
	

	7
	Đấu dây:..............................................

..........................................................................................
	
	

	8
	Đay dây:..............................................

..........................................................................................
	
	

	9
	Kiểm tra:..............................................

..........................................................................................

	
	


TÊN BÀI 5: KHAI TRIỂN VÀ QUẤN DÂY ĐỒNG TÂM PHÂN TÁN 1 LỚP – ĐC KĐB 3 PHA
Mục tiêu của bài:
· Quấn và lồng được bộ dây dạng đồng tâm phân tán 1 lớp.
Nội dung bài giảng: 

I. Khảo sát sơ đồ trải dây quấn 

1. Các bước xây dựng sơ đồ trải dây quấn

- Bước 1: xác định thông số vỏ stator: 

Z; 2p; số pha

- Bước 2: Tính bước cực từ: 

τ = Z/2p (rãnh)

- Bước 3: Tính số rãnh 1 pha/1 bước cực:

q = τ/số pha (rãnh)

- Bước 4: Tính góc lệch pha sức điện động giữa 2 rãnh liên tiếp: 

αđ = 1800/τ

- Bước 5: Tính khoảng cách giữa các pha:

θ = 1200/ αđ (rãnh)

- Bước 6: Vẽ sơ đồ trãi dây quấn

+ Chia số rãnh 1 pha/1 bước cực → 2 nhóm nhỏ

q chẵn: mỗi nhóm = q/2

q lẻ: nhóm 1 = (q + 1) /2; nhóm 2 = (q - 1) /2

+ Mang mỗi nhóm nhỏ của mỗi pha/ mỗi khoảng bước cực lân cận tạo thành nhóm bối dây.

- Bước 7: Xác định quy trình lồng dây (lồng hoàn chỉnh từng pha
2. Vẽ sơ đồ trải dây quấn Z = 36; 2p = 4; số pha = 3

- Bước 1: xác định thông số vỏ stator: 

Z=36; 2p=4; số pha=3

- Bước 2: Tính bước cực từ: 

τ = 36/4 = 9 (rãnh)

- Bước 3: Tính số rãnh 1 pha/1 bước cực: 

q = 9/3 =3 (rãnh)

- Bước 4: Tính góc lệch pha sức điện động giữa 2 rãnh liên tiếp: 

αđ = 1800/9=200
- Bước 5: Tính khoảng cách giữa các pha:

θ = 1200/ 200=6 rãnh

- Bước 6: Vẽ hoàn chỉnh sơ đồ trãi dây quấn: 

+ Nhóm 1: q = (3+1) /2 = 2 cạnh tác dụng

+ Nhóm 2: q = (3-1) /2 = 1 cạnh tác dụng
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- Bước 7: Xác định quy trình lồng dây

+ Lồng dây hoàn chỉnh lần lượt từ pha A, Pha B, Pha C

II. Quấn và lồng các bối dây

1. Quấn các bối 
Bối dây: bao gồm nhiều vòng dây tạo thành bối, sơ đồ có 18 bối dây
Nhóm bối dây: bao gồm các bối dây tạo thành, sơ đồ có 6 nhóm bối dây.

Quấn thử 1 bối dây và lồng dây vào rãnh stator, quan sát và điều chỉnh theo khuôn đã tạo.

Nếu thấy phù hợp, tiến hành quấn các bối dây còn lại.

Lưu ý: khi quấn các bối trong nhóm bối (ví dụ nhóm bối dây 1), ta không được cắt dây trong mỗi bối cho đến khi hoàn thành nhóm bối.
2. Lồng bối dây vào rãnh

Bước 1: Điều chỉnh các đầu dây ra, đưa về phía hộp đấu dây trên stator.

Bước 2: Lồng dây vào rãnh theo thứ tự ở quy trình lồng dây.
Bước 3: Giữ cạnh bối dây thẳng, lần lượt gạt từng sợi dây qua khe rãnh vào gọn trong các lớp giấy cách điện.
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Bước 4: Vô dây được rãnh nào, thì dùng giấy cách điện niêm vào vào miệng rãnh để giữ dây chặt trong rãnh.
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Bước 5: Dùng tay nắn 2 đầu bối dây để tạo không gian rộng cho việc vô các bối dây còn lại.
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3. Lót cách điện giữa các bối dây

Cắt và lót giấy cách điện giữa các nhóm bối dây phía ngoài rãnh để phân lớp các nhóm bối dây giữa các pha với nhau
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4. Đấu dây

Đấu liên kết các nhóm bối dây, tại chỗ nối liên kết phải được lồng ống gen cách điện

Dùng dây điện mềm nhiều sợi có 2 màu khác nhau để nối các đầu dây ra
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5. Đai dây

Hai đầu dây Stato được nắn tròn đều và đủ rộng để đưa roto vào dễ dàng.

Tiến hành đai dây tại các vị trí đai dây tại các vị trí giao nhau của hai nhóm bối dây.
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6. Kiểm tra

a. Kiểm tra thông mạch giữa các cuộn dây. Dùng VOM (Bài 2)

b. Kiểm tra chạm chập giữa các pha. Dùng VOM

c. Kiểm tra giữa pha và vỏ. Dùng VOM
III. Thực hành
	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH

	Tên tiểu mục 1:

Quấn dây ĐC 3 pha – Dạng đồng tâm tập trung

	Nhóm:................................................................................................................................................................................................................................


	Stt
	Nội dung báo cáo học sinh
	Đánh giá

	
	
	Học sinh
	Giáo viên

	1
	Vẽ sơ đồ trãi:.........................................

...............................................................................

	
	

	2
	Lót cách điện:..............................................

..........................................................................................

	
	

	3
	Làm khuôn quấn:..............................................

..........................................................................................

	
	

	4
	Quấn bối dây:..............................................

..........................................................................................

	
	

	5
	Lồng bối dây vào rãnh:..............................................

..........................................................................................

	
	

	6
	Lót cách điện:..............................................

..........................................................................................
	
	

	7
	Đấu dây:..............................................

..........................................................................................
	
	

	8
	Đay dây:..............................................

..........................................................................................
	
	

	9
	Kiểm tra:..............................................

..........................................................................................

	
	


TÊN BÀI 6: KHAI TRIỂN VÀ QUẤN DÂY ĐỒNG KHUÔN 2 LỚP – ĐC KĐB 3 PHA
Mục tiêu của bài:
· Quấn và lồng được bộ dây dạng đồng khuôn 2 lớp.
Nội dung bài giảng: 

I. Khảo sát sơ đồ trải dây quấn 

1. Các bước xây dựng sơ đồ trải dây quấn

- Bước 1: xác định thông số vỏ stator: 

Z; 2p; số pha

- Bước 2: Tính bước cực từ: 

τ = Z/2p (rãnh)

- Bước 3: Tính số rãnh 1 pha/1 bước cực:

q = τ/số pha (rãnh)

- Bước 4: Tính góc lệch pha sức điện động giữa 2 rãnh liên tiếp: 

αđ = 1800/τ

- Bước 5: Tính khoảng cách giữa các pha:

θ = 1200/ αđ (rãnh)

- Bước 6: Vẽ sơ đồ trãi dây quấn

- Bước 7: Xác định quy trình lồng dây 
2. Vẽ sơ đồ trải dây quấn Z = 36; 2p = 4; số pha = 3

- Bước 1: xác định thông số vỏ stator: 

Z=36; 2p=4; số pha=3

- Bước 2: Tính bước cực từ: 

τ = 36/4 = 9 (rãnh)

- Bước 3: Tính số rãnh 1 pha/1 bước cực: 

q = 9/3 =3 (rãnh)

- Bước 4: Tính góc lệch pha sức điện động giữa 2 rãnh liên tiếp: 

αđ = 1800/9=200
- Bước 5: Tính khoảng cách giữa các pha:

θ = 1200/ 200=6 rãnh

- Bước 6: Vẽ hoàn chỉnh sơ đồ trãi dây quấn: 
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- Bước 7: Xác định quy trình lồng dây

+ Chờ dây: 1+,2+,3+,4+,5+
+ Vô dây: 6-,7-,8-,9-,10- → 6+,11- →7+,12- → 8+,13- → 9+,14- → 10+,15- → 11+,16- → 12+,17- → 13+,18- → 14+,19- → 15+,20- → 16+,21- → 17+,22- → 18+,23- → 19+,24- → 20+,1- → 21+,2- → 22+,3- → 23+,4- → 24+,5- → 1+,2+,3+,4+,5+
II. Quấn và lồng các bối dây

1. Quấn các bối 
Bối dây: bao gồm nhiều vòng dây tạo thành bối.
Nhóm bối dây: bao gồm các bối dây tạo thành.

Quấn thử 1 bối dây và lồng dây vào rãnh stator, quan sát và điều chỉnh theo khuôn đã tạo.

Nếu thấy phù hợp, tiến hành quấn các bối dây còn lại.

Lưu ý: khi quấn các bối trong nhóm bối (ví dụ nhóm bối dây 1), ta không được cắt dây trong mỗi bối cho đến khi hoàn thành nhóm bối.
2. Lồng bối dây vào rãnh

Bước 1: Điều chỉnh các đầu dây ra, đưa về phía hộp đấu dây trên stator.

Bước 2: Lồng dây vào rãnh theo thứ tự ở quy trình lồng dây.
Bước 3: Giữ cạnh bối dây thẳng, lần lượt gạt từng sợi dây qua khe rãnh vào gọn trong các lớp giấy cách điện.
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Bước 4: Vô dây được rãnh nào, thì dùng giấy cách điện niêm vào vào miệng rãnh để giữ dây chặt trong rãnh.
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Bước 5: Dùng tay nắn 2 đầu bối dây để tạo không gian rộng cho việc vô các bối dây còn lại.
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3. Lót cách điện giữa các bối dây

Cắt và lót giấy cách điện giữa các nhóm bối dây phía ngoài rãnh để phân lớp các nhóm bối dây giữa các pha với nhau
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4. Đấu dây

Đấu liên kết các nhóm bối dây, tại chỗ nối liên kết phải được lồng ống gen cách điện

Dùng dây điện mềm nhiều sợi có 2 màu khác nhau để nối các đầu dây ra
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5. Đai dây

Hai đầu dây Stato được nắn tròn đều và đủ rộng để đưa roto vào dễ dàng.

Tiến hành đai dây tại các vị trí đai dây tại các vị trí giao nhau của hai nhóm bối dây.
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6. Kiểm tra

a. Kiểm tra thông mạch giữa các cuộn dây. Dùng VOM (Bài 2)

b. Kiểm tra chạm chập giữa các pha. Dùng VOM

c. Kiểm tra giữa pha và vỏ. Dùng VOM
III. Thực hành
	BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH

	Tên tiểu mục 1:

Quấn dây ĐC 3 pha – Dạng đồng khuôn 2 lớp

	Nhóm:................................................................................................................................................................................................................................


	Stt
	Nội dung báo cáo học sinh
	Đánh giá

	
	
	Học sinh
	Giáo viên

	1
	Vẽ sơ đồ trãi:.........................................

...............................................................................

	
	

	2
	Lót cách điện:..............................................

..........................................................................................

	
	

	3
	Làm khuôn quấn:..............................................

..........................................................................................

	
	

	4
	Quấn bối dây:..............................................

..........................................................................................

	
	

	5
	Lồng bối dây vào rãnh:..............................................

..........................................................................................

	
	

	6
	Lót cách điện:..............................................

..........................................................................................
	
	

	7
	Đấu dây:..............................................

..........................................................................................
	
	

	8
	Đay dây:..............................................
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TÊN BÀI 7: TẨM SẤY – ĐC KĐB 3 PHA
Mục tiêu của bài:
· Thực hiện được quy trình tẩm sấy động cơ.
Nội dung bài giảng: 

I. Quy trình tẩm động cơ 

Trong quá trình thực hành tính toán quấn lại dây mới đã qua các công đoạn: Quấn dây, lồng dây vào rảnh, đai dây và vận hành thử cho động cơ hoạt động, muốn động cơ điện đạt công suất định mức sau khi sửa chữa tẩm-sấy thật tốt mới đảm bảo chất lượng và độ bền cần phải qua 3 công đoạn: Sấy chuẩn bị, tẩm sơn cách điện, sấy khô. 

1. Sấy chuẩn bị: Sau khi đã quấn và thử không tải, động cơ chạy tốt thì chuẩn bị tẩm sơn cách điện. Ta biết rằng trong quá trình quấn dây, hơi ẩm hoặc mồ hôi tay có thể xâm nhập vào dây, bìa cách điện,… nhất là các loại dây bọc sợi càng dễ hút ẩm, cho nên trước khi sơn tẩm phải qua công đoạn sấy chuẩn bị để hơi ẩm bay ra hết. Thời gian sấy từ (4h÷12h) tuỳ theo loại máy nhỏ hoặc lớn, nhiệt độ từ (1000 C÷1100 C). 

2. Tẩm sơn cách điện: Sơn cách điện là một hổn hợp các chất tạo màng sơn: Nhựa đường – bitum, dầu nhớt chuyên dùng cho máy điện,… với những dung môi hữu cơ. Khi sấy khô công đoạn tẩm sơn cách điện thể hiện theo 3 cách tẩm khác nhau: 

a. Sơn tẩm: Để tẩm vào các cuộn dây của máy điện, thiết bị điện ta thường sử dụng 2 loại sơn cấp A và cấp B: Sơn cách điện cấp A trong nước sản xuất nhiều là sơn gốc bitum có kí hiệu 447 và 458, tuy chịu ẩm tốt nhưng kém chịu dầu, có màu đen. Ở vùng nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm nên dùng loại sơn cách điện cấp B, sơn dầu gliptan, chất lượng tốt hơn. Hiện nay sửa chữa máy điện ở nước ta thường dùng sơn của Liên Xô cũ (Nga) hoặc 1154 của Trung Quốc có màu vàng sáng để tẩm dây máy điện, màng sơn chịu dầu. Sơn gliptan màu nâu sẫm do xí nghiệp quốc phòng sản xuất hiện có bán trên thị trường, công dụng củng như trên. 

b. Sơn phủ: Sau khi đã sơn tẩm để tạo một lớp màng nhẵn, bóng tăng độ bền, tạo ra chất bảo vệ chống ẩm, chịu nhiệt độ, chịu dầu, chống mốc và hóa chất, chịu hồ quang do các cuộn dây hoặc chi tiết cách điện khác, người ta phải sơn phủ các loại sơn như thường dùng là loại của Liên Xô cũ “men dầu gliptan” có màu xám sấy ở nhiệt độ 1050 C mới khô để sơn phủ cuộn dây máy điện. 

c. Sơn dán: Để dán các loại mica hoặc giấy, vải cách điện với nhau, sơn các mặt ngoài và dán các lá thép kĩ thuật điện, ta dùng sơn dán. Trong 3 nhóm sơn cách điện ở trên thì sơn tẩm là quan trọng nhất đối với thợ sửa chữa điện. Ta biết rằng máy điện quấn bằng dây điện từ tráng men hoặc bọc sợi lót cách điện bằng bìa, nếu không tẩm sơn chỉ chịu được nhiệt dộ làm ĐỘNG CƠ ĐIỆN http://www.ebook.edu.vn Võ Chí Lợi trang 39 việc là 900 C (cấp Y). Vẩn sử dụng dây và bìa như trên, nếu đem tẩm sơn cách điện và sấy tốt thì có thể chịu được nhiệt độ tới 1050 C (cấp A). Như vậy, nhờ sơn tẩm mà cuộn dây tăng được tính chịu nhiệt. Sau khi tẩm, sơn sẽ bịt kín những lỗ nhỏ giữa các vòng dây ở trong máy, bịt kín các lỗ mao dẫn của vật liệu cách điện bằng xenluylô làm cho nó không thể hút ẩm, hút nước được nữa. Sơn tẩm làm tăng thêm sức chịu đựng điện áp và vật liệu cách điện, tăng thêm sức bền cơ học và chịu mài mòn, tăng thêm khả năng tản nhiệt làm cho máy bớt nóng,… Sấy chuẩn bị xong, lấy động cơ ra ngoài để cho nhiệt độ hạ xuống khoảng (650 C÷700 C) rồi mới tẩm sơn vì nếu sơn ngay trong lúc máy còn nóng trên 700 C thì sơn thấm vào cuộn dây bốc hơi quá nhanh tạo thành một lớp màng mỏng bao kín bên ngoài, ngăn không cho sơn thấm sâu vào trong rảnh nữa. Ngược lại nếu nếu để nhiệt độ dưới 600 C thì sơn củng không dủ sức thấm sâu vào trong các khe dây. Khi tẩm sơn, đem stato nhứng vào chậu sơn khoảng 5 phút đến khi không có bọt nổi lên là được. Nếu chỉ có ít sơn cách điện hoặc những động cơ lớn không thể nhúng cã động cơ vào được thì dùng biện pháp dội sơn: Dốc ngược động cơ lên, dội sơn vào hai đầu cuộn dây cho đến khi chảy thấm sang đầu kia, lật đi lật lại vài lần khi nào thấy sơn không thể ngấm vào trong nữa mới thôi. Sau đó để sơn nhỏ bớt đi mới cho vào lò tiếp tục sấy khô, không nên để bên ngoài quá ½ giờ. 

II. Quy trình Sấy động cơ 
1. Sấy cách điện: Sấy sao khi tẩm sơn là một giai đoạn rất quan trọng, phải đảm bảo sấy đúng nhiệt độ và thời gian quy định. Nếu không tuân thủ được hai điều kiện này thì sơn không khô tốt, cách điện của máy điện sẽ kém. Hiện tượng mặt ngoài khô, phía trong dây còn dính là hậu quả của quy trình sấy không đúng. Thông thường sấy ở nhiệt độ (1100 C ÷ 1150 C) thời gian sấy vào khoảng (6 giờ ÷ 24 giờ) tùy thuộc kí hiệu sơn và cở máy to hay nhỏ, kiểm tra độ cách điện ổn định trong khoảng (2 giờ ÷ 4 giờ), sờ tay vào màng sơn không còn dính mới coi là xong đợt nhất. Điều cần chú ý là tẩm lần đầu phải dùng sơn loãng, nếu sơn bị đặc thì dùng xăng hay dầu chuyên dụng để pha ra cho loãng, sơn mới chui hết vào các lỗ trong rãnh quấn dây thì mới đạt yêu cầu. Lúc bắt đầu sấy cần tăng nhiệt độ lên từ từ và sấy ở mức độ (600 C ÷ 700 C) trong (3 giờ ÷ 4 giờ), sau đó mới tăng lên (1100 C ÷ 1150 C) để tránh hiện tượng lớp sơn mặt ngoài khô nhanh tạo thành màng kín, cản trở lớp trong không khô hết dược. 

2. Phương pháp sấy động cơ: 

a. Phương pháp sấy bằng tia hồng ngoại: 

Cách sấy này khác với cách sấy nhiệt bằng điện trở, chủ yếu dựa vào khả năng hấp thụ năng lượng bức xạ do tia hồng ngoại để biến thành nhiệt năng để tiếp xúc các bề mặt bên trong của phần lõi được sấy. Như thế chất cách điện được làm khô dần từ phía bên trong ra phía bên ngoài. Tia hồng ngoại được sản xuất ra bởi bóng đèn có tim, khí được thắp sáng đỏ. Vì vậy, nguồn điện cung cấp cho đèn sấy nên giảm thấp hơn từ (20% đến 30%) điện áp định mức của đèn. Để tăng cường độ phản xạ nhiệt và phân phối điều nhiệt lượng nên lót kim loại sáng bóng bên trong tủ sấy, thông thường cứ m3 cần từ (2 kw đến 3 kw). 
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b. Phương pháp sấy bằng dòng điện: 

Phương pháp này cho dòng điện vào bộ dây quấn, làm cho dây quấn tỏa nhiệt để tự sấy khô chất cách điện đã tẩm. Như thế nhiệt tỏa ra từ bên trong làm bay hơi dung môi, khô nhanh chất cách điện. Khi sấy động cơ, điện áp đưa vào bộ dây quấn khoảng (15% đến 20%) điện áp định mức của bộ dây quấn, các cuộn của một pha được mắc nối tiếp với nhau thành hình tam giác hở. Dòng điện qua bộ dây quấn có thể bằng dòng điện định mức. Cần trang bị một rơle bảo vệ để tránh dòng điện sấy vượt quá định mức, thời gian sấy ít nhất 10 giờ. Bề mặt tol Sáng 
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III. Kiểm tra điện trở bộ dây và điện trở cách điện

Sau khi tẩm sấy, tiến hành theo cách kiểm tra nguội như các bài học trước thì mới cho động cơ hoạt động.  
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